	ỦY BAN NHÂN DÂN

   TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1130/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Biên Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
thị xã Long Khánh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;
Thực hiện Văn bản số 239/BXD-HTĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025;

Xét hồ sơ quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025 do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam lập, được Sở Xây dựng thẩm định ngày 29/4/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 58/TTr-SXD ngày 29/4/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Khánh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025 với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch  
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa bàn thị xã Long Khánh, được xác định với ranh giới như sau:
- Phía Đông: Giáp huyện Xuân Lộc.
- Phía Tây: Giáp huyện Thống Nhất và Cẩm Mỹ.
- Phía Nam
: Giáp huyện Cẩm Mỹ.
- Phía Bắc: Giáp các huyện Thống Nhất, Định Quán và Xuân Lộc.
2. Quy mô, diện tích lập quy hoạch 
a) Quy mô dân số:
- Dân số dự kiến năm 2015 khoảng 160.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 110.000 người; 
- Dân số dự kiến năm 2025 khoảng 200.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 150.000 người.
b) Quy mô đất xây dựng thị xã:
- Diện tích đất tự nhiên của thị xã Long Khánh là 19.409,1 ha.
- Diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến: Năm 2015 là 1.640 - 1.700 ha, năm 2025 là 2.440 - 2.500 ha.
3. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch
a) Tính chất của đô thị: 
Thị xã Long Khánh là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng với chức năng là trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh Đồng Nai. Là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
b) Mục tiêu lập quy hoạch: 
- Xây dựng mới và mở rộng hệ thống thoát nước mưa, giải quyết toàn diện vấn đề ngập úng của thị xã Long Khánh trong giai đoạn đến năm 2025.
- Xây dựng và phát triển hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt của thị xã Long Khánh trong giai đoạn đến năm 2025.
- Đề xuất dự án ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ 2010 - 2015 phù hợp và là công việc triển khai đầu tiên của kế hoạch phát triển dài hạn hệ thống thoát nước thị xã Long Khánh.
- Khái toán kinh phí và dự kiến các phương án huy động nguồn vốn.
4. Lựa chọn kiểu hệ thống thoát nước
- Đối với các khu trung tâm hiện hữu (thị trấn Xuân Lộc cũ): Hệ thống thoát nước sử dụng hệ thống thoát nước chung cải tạo, có các giếng tách nước mưa và nước thải.
- Đối với khu dân cư, đô thị quy hoạch phát triển mở rộng: Hệ thống thoát nước cho các khu vực này là hệ thống thoát nước riêng.
- Đối với các khu công nghiệp tập trung: Nước thải của các nhà máy xí nghiệp trong khu công nghiệp phải xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945: 2005 - cột B trước khi xả vào cống chung của khu công nghiệp. Khu công nghiệp phải có nhà máy xử lý nước thải riêng và theo quy định của tỉnh, nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945: 2005 - cột A.
5. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa
Hướng thoát chính của thị xã Long Khánh chủ yếu tập trung theo các hướng về suối Tre, suối Cải, suối Rết, suối Gia Liêu.
- Hướng thoát nước vào suối Tre: Khu vực giới hạn bởi phía Bắc đường Quốc lộ 1A hiện hữu và phía Tây Khu công nghiệp Suối Tre có 02 hướng dốc chính: Dốc về suối Tre và dốc về phía Đông. Khu vực này theo dự kiến quy hoạch xây dựng là khu ở hiện hữu cải tạo, khu ở mật độ thấp, đất công trình công cộng, hướng thoát về suối Tre. Tổng lưu lượng nước mưa đổ vào suối Tre cả 02 giai đoạn vào khoảng 4 triệu m³/ngày đêm. 
- Hướng thoát nước vào suối Cải: Khu vực giới hạn bởi phía Nam đường Quốc lộ 1A, phía Bắc đường sắt Bắc - Nam mở rộng ra phía Đông Bắc thị xã theo quy hoạch xây dựng là đất khu công nghiệp, đất ở mật độ thấp, đất ở hiện hữu cải tạo, công trình công cộng có hướng thoát ra suối Cải phù hợp với độ dốc địa hình. Tổng lưu lượng nước mưa đổ vào suối Cải cả 02 giai đoạn vào khoảng 20 triệu m³/ngày đêm.
- Hướng thoát nước vào suối Rết: Khu vực trung tâm đô thị hiện hữu và khu phát triển mở rộng phường Phú Bình có hướng thoát nước về suối Rết phù hợp với độ dốc địa hình của khu vực. Tổng lưu lượng nước mưa đổ vào suối Rết cả 02 giai đoạn vào khoảng 8 triệu m³/ngày đêm. 
- Hướng thoát nước vào suối Gia Liêu: Khu vực phía Nam đường vành đai, phía Tây khu trại giam K4 và Đền thờ Liệt sĩ theo quy hoạch bao gồm đất khu công nghiệp, đất ở mật độ cao, mật độ thấp, đất dự trữ có hướng thoát về suối Gia Liêu. Tổng lưu lượng nước mưa đổ vào suối Gia Liêu cả 02 giai đoạn vào khoảng 5 triệu m³/ngày đêm.
6. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải
Mạng lưới thu gom và xử lý nước thải được chia thành 02 khu vực chính: 
+ Khu vực 1: Là khu vực tương ứng với khu vực thoát nước mưa suối Cải và suối Tre nằm ở phía Bắc thị xã, có hướng dốc chủ yếu từ Nam lên Bắc, từ Tây sang Đông. Mạng lưới cống thu gom nơi đây sẽ chuyển nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung số 1 được đặt gần hạ lưu suối Tre.
+ Khu vực 2: Là khu vực tương ứng với khu vực thoát nước mưa suối Rết và suối Gia Liêu nằm ở phía Nam thị xã, có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam (phía trong đường vành đai), từ Nam lên Bắc (phía ngoài đường vành đai) và từ Tây sang Đông. Dự kiến xây dựng các trục cống chính theo trục đường vành đai hướng từ Tây sang Đông đưa toàn bộ lượng nước thải từ trung tâm nội thị hiện hữu và khu phát triển mở rộng phía Nam thị xã về trạm xử lý nước thải tập trung số 02 được đặt ở hạ lưu suối Rết.
a) Điều kiện xả thải: 
Các nguồn xả nước thải là suối Rết và suối Gia Liêu đều là những nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của người dân. Vì vậy nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp khi xả ra suối đều phải xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 5945: 2005, cột A - Bảng 1.
- Giai đoạn đầu (đến năm 2015): Khi hệ thống thoát nước chưa đầu tư xây dựng hoàn chỉnh thì điều kiện xả nước thải từ các hộ sử dụng như sau:
+ Các khu dân cư trước mắt phải có hệ thống bể tự hoại. Nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại mới được xả ra ngoài.
+ Đối với nước thải từ các cơ sở dịch vụ công cộng, các cơ sở sản xuất thủ công vừa và nhỏ phải qua xử lý một phần hoặc toàn bộ (tùy mức độ bẩn của nước thải).
+ Riêng đối với các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phải được di dời ra khỏi khu dân cư về những nơi quy định và có hệ thống xử lý nước thải riêng.
+ Đối với nước thải các nhà máy xí nghiệp công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp: Phải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005 - cột A.
- Giai đoạn sau (đến năm 2025): Khi hệ thống nước thải được xây dựng hoàn chỉnh thì điều kiện xả nước thay đổi:
+ Đối với nước thải sinh hoạt: Xả thẳng không cần qua bể tự hoại.
+ Đối với nước thải từ các cơ sở dịch vụ công cộng, các cơ sở sản xuất thủ công vừa và nhỏ: Phải qua xử lý một phần hoặc toàn bộ (tùy mức độ bẩn của nước thải).
+ Các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được di dời ra khỏi khu dân cư về những nơi quy định và có hệ thống xử lý nước thải riêng.
+ Đối với nước thải bệnh viện: Phải xử lý nước thải chứa vi trùng nguy hiểm.
+ Đối với nước thải các nhà máy xí nghiệp công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp: Phải đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005 - cột A.
b) Mức độ và yêu cầu xử lý nước thải:

- Lưu lượng nước thải:
+ Lượng nước thải trung bình ngày đêm tính cho mỗi người dự kiến bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.
+ Mật độ dân số xác định theo quy hoạch thị xã đến năm 2025.
+ Lưu lượng nước thải thiết kế bao gồm cả lượng nước thải bên ngoài thấm vào, tính bằng 10m³/ngày đêm đối với hệ thống thoát nước chung, 10% lưu lượng nước thải tính toán đối với hệ thống thoát nước riêng và một phần nước mưa theo cống bao đến trạm xử lý.
+ Nước thải vào mạng lưới bao gồm: Nước sinh hoạt, dịch vụ công cộng, thương mại.
- Yêu cầu xử lý nước thải: Chất lượng nước thải sinh hoạt sẽ tuân theo tiêu chuẩn ngành - thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình - tiêu chuẩn thiết kế 20 TCN-51-84.
c) Công suất trạm xử lý nước thải và trạm bơm:
- Trạm xử lý số 01: Trạm xử lý nước thải số 01 được tính toán thu gom nước thải cho lưu vực suối Tre và lưu vực suối Cải, phạm vi theo quy hoạch bao gồm khu phía Bắc thị xã (phía Bắc đường sắt Bắc - Nam). Tổng dân số của toàn bộ khu vực này theo quy hoạch đến năm 2025 là 78.500 người.
+ Tiêu chuẩn thải nước: 130 lít/người/ngày đêm.
+ Tỷ lệ dân số có thể thu gom được nước thải tính đến năm 2025: 90%.
+ Lưu lượng nước thải: Q​sh = 23.400m³/ngày đêm.
+ Lưu lượng nước thấm vào: 10%*Q​sh.
+ Lưu lượng tổng cộng: 26.000m³/ngày đêm.
+ Diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 04 ha.
+ Khoảng cách an toàn về vệ sinh (vùng đệm) từ trạm xử lý đến khu dân cư là 210m, bảng 1 TCVN 7222:2002. 
+ Công suất trạm xử lý nước thải tính đến năm 2015: 19.000m³/ngày.
+ Công suất trạm xử lý nước thải tính đến năm 2025: 26.000m³/ngày.
- Trạm xử lý số 02: Trạm xử lý nước thải số 02 được tính toán thu gom nước thải cho lưu vực suối Gia Liêu và lưu vực suối Rết, phạm vi theo quy hoạch bao gồm khu đô thị mở rộng phía Nam thị xã (phía Nam đường sắt Bắc - Nam). Tổng dân số của toàn bộ khu vực này theo quy hoạch đến năm 2025 là 60.000 người.
+ Tiêu chuẩn thải nước: 130 lít/người/ngày đêm.
+ Tỷ lệ dân số có thể thu gom được nước thải tính đến năm 2025: 90%.
+ Lưu lượng nước thải: Q​sh = 18.000m³/ngày đêm.
+ Lưu lượng nước thấm vào: 10%*Q​sh.
+ Lưu lượng tổng cộng: 19.800m³/ngày đêm.
+ Diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 03 ha.
+ Khoảng cách an toàn về vệ sinh (vùng đệm) từ trạm xử lý đến khu dân cư là 210m, bảng 1 TCVN 7222:2002. 
+ Công suất trạm xử lý nước thải tính đến năm 2015: 15.000m³/ngày.
+ Công suất trạm xử lý nước thải tính đến năm 2025: 20.000m³/ngày.
- Song song với các trạm xử lý do điều kiện địa hình hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt cần đặt 04 trạm bơm với công suất:
+ Trạm bơm 01 công suất: 2.200m³/ngày đêm.
+ Trạm bơm 02 công suất: 6.720m³/ngày đêm.
+ Trạm bơm 03 công suất: 11.400m³/ngày đêm.
+ Trạm bơm 04 công suất: 3.000m³/ngày đêm.
7. Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015
a) Mục tiêu của dự án ưu tiên:
- Lập dự án cải tạo lại hệ thống thoát nước hiện trạng thị xã trong giai đoạn 2007 - 2015, nhằm nâng cao năng lực thoát nước mưa của hệ thống để khắc phục tình trạng úng ngập cục bộ tại một số nơi trong phạm vi thị xã khi có mưa lớn.
- Từ nay đến năm 2015, cần khẩn trương xây dựng mạng lưới thu gom cấp 3 tại các hộ dân cư nội thị hiện hữu kết hợp cống bao và các giếng tách cho khu vực này nhằm thu nước thải bẩn và xây dựng nhà máy xử lý nước thải đặt tại phía Bắc và Đông Bắc thị xã để xử lý lượng nước thải trên; không để tình trạng nước thải sinh hoạt đổ vào các suối như hiện nay.
- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho khu vực đô thị phát triển mở rộng theo sơ đồ quy hoạch chung đảm bảo đồng bộ với tiến độ xây dựng đường xá và các khu đô thị.
b) Nội dung của dự án ưu tiên
- Hệ thống thoát nước mưa:
+ Giải quyết tình trạng ngập úng cho các điểm ngập cục bộ.
+ Chống ngập úng cho khu vực nội thị hiện hữu.
+ Hoàn thiện trục thoát nước chính.
+ Xây dựng các trục cống chính cho khu đô thị phát triển mở rộng theo các trục đường hướng thẳng về suối Rết, suối Gia Liêu, suối Cải.
+ Xây dựng các trục thoát nước chính cho khu dân cư, công nghiệp Xuân Tân, Suối Tre, Bảo Vinh. 
- Hệ thống thoát nước thải:
+ Thu gom, xử lý và thoát nước trung tâm thị xã Long Khánh.
+ Thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị phát triển mở rộng.
Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thị xã Long Khánh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 
2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thị xã Long Khánh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa.
3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.
4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.
Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Sở Xây dựng căn cứ nội dung Quyết định này để lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ những vấn đề có liên quan trong quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh đã được phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thoát nước, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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